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PHẦN II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (CẤP TỈNH) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND-HC ngày       tháng 12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

I. TTHC GIỮ NGUYÊN 

1. Thủ tục cấp biển hiệu phƣơng tiện vận tải khách du lịch 

1.1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục 

hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao 

thông vận tải tại  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

   p  s  27  đường  guy n   ị  in    ai  

  ường 01  t  n  p    ao   n   tỉn  Đồng 

Tháp). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

  

Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịc  vụ 

công của tỉn  Đồng    p: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn 

  ông quy địn  

(tùy khách 

hàng) 

Bƣớc 2 

Tiếp nhận 

và chuyển 

hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, ki m tra tính chính 

x c  đầy đủ của hồ sơ: 

-  rường hợp hồ sơ c ưa đầy đủ  c ưa c  n  x c: 

công chức tiếp nhận hồ sơ p ải  ướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo quy 

định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

-  rường hợp từ ch i nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ 

ch i giải quyết hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  rường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định: công chức tiếp nhận hồ sơ v  in Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  sau đó c uy n  ồ 

sơ c o p ận c uyên môn xử lý. 

-  rường  ợp tổ c ức  công d n nộp  ồ sơ qua 

đường bưu điện: công c ức gửiPhiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ oặc Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả qua đường bưu c  n  c o tổ 

c ức  cá nhân. 

Chuy n ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc v o đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đ i với trường 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ hàng 

ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/
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TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bƣớc 3 

Giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính 

Tiếp nhận hồ sơ từ  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng 

Tháp, công chức được giao xử lý xem xét, thẩm 

định hồ sơ  trìn  p ê duyệt kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính: 

 

* Đối với xe ô tô, trong đó: 
02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0 5 ng y 

- Giải quyết hồ sơ  trong đó: 1 ng y 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0 5 ng y 

+   n  đạo phòng Quản lý vận tải  p ương tiện 

v  người lái. 
0 25 ng y 

+   n  đạo Sở phụ tr c  lĩn  vực vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0,25 ngày 

- Chuy nkết quả đếnTrung tâm Ki m soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

Tháp 

0,5 ngày 

* Đối với phƣơng tiện thủy nội địa: 
07 ngày làm 

việc  

- Tiếp nhận hồ sơ 0 5 ng y 

- Giải quyết hồ sơ  trong đó: 5 ng y 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
4 ng y 

+   n  đạo phòng Quản lý vận tải  p ương tiện 

v  người lái. 
0 5 ng y 

+   n  đạo Sở phụ tr c  lĩn  vực vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0,5 ngày 

- Chuy nkết quả đếnTrung tâm Ki m soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

Tháp 

0,5 ngày 
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TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bƣớc 4 

Trả kết 

quả giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính 

-  ổ c ức  cá nhân đến  rung t m  i m so t t ủ 

tục   n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  

Đồng    p n ận kết quả v   o n trả giấy hẹn cho 

Bộ p ận tiếp n ận v  trả kết quả. 

- Công chức trả kết quả ki m tra giấy hẹn và yêu 

cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết 

quả. 

 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 1.2. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

 a. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch theo (Mẫu s  02 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địn  168/2017/ Đ-CP ngày 31/12/2017). 

- Bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng p ương tiện, chất lượng dịch vụ, 

nhân viên phục vụ trên p ương tiện vận tải khách du lịc  đ p ứng điều kiện theo quy 

định (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy địn  điều kiện của người điều khi n p ương 

tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên p ương tiện vận tải khách 

du lịch sau khi có ý kiến của Bộ Văn  óa      thao và Du lịch). 

- Bản sao giấy đăng ký p ương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký p ương tiện 

của cơ quan có t ẩm quyền, bản sao giấy chứng nhận ki m định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường.  rường hợp p ương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh 

doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hợp đồng t uê p ương tiện với tổ chức, cá nhân 

sở hữu p ương tiện vận tải hoặc bản sao hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã. 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

1.3. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đ i với p ương tiện là xe ô tô và 07 

ngày làm việc đ i với p ương tiện thủy nội địa k  từ ngày nhận được hồ sơ  ợp lệ. 

1.4. Cơ quan thực hiện TTHC:  

-  ơ quan có t ẩm quyền quyết địn : Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 

-  ơ quan trực tiếp t ực  iện: Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 

 1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ c ức, cá nhân. 

 1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bi n  iệu p ương tiện vận tải k  c  

du lịc . 

 1.7. Lệ phí: không. 

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch theo 

Mẫu s  02 (Ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch). 

 1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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 Bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch có giá trị 07 năm v  k ông qu  niên 

hạn sử dụng còn lại của p ương tiện. 

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Du lịch s  09/2017/QH14 ng y 19 t  ng 6 năm 2017.  

- Điều 17 Nghị địn  168/2017/ Đ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một s  điều của Luật Du lịch. 

1.11. Lƣu hồ sơ (ISO): t eo quy địn  k ông yêu cầu lưu  ồ sơ. 
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Mẫu s  2 

TÊN ĐƠN VỊ 

KINH DOANH VẬN TẢI 
S :.........../................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
..............., ngày....... tháng..... năm......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƢƠNG TIỆN 

VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải……………………….. 

 

 ên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch: .......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Tên giao dịch qu c tế (nếu có): .............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 rang t ông tin điện tử:  ........................................................................................................  

S  điện thoại:  ........................................................................................................................  

Fax:  .......................................................................................................................................  

Email:  ....................................................................................................................................  

Giấy phép kinh doanh vận tải s :  .........................................................................................  

do ……………………………………………………… cấp ng y ……/…./………. 

 ĩn  vực kinh doanh:  ............................................................................................................  

  ương tiện đề nghị cấp bi n hiệu: ..................... dan  s c  p ương tiện kèm theo)  

Đ i với ô tô vận tải khách du lịch: 

TT Tên hiệu xe 
Màu 

sơn 

Biển kiểm 

soát xe 
Số khung Số máy Số chỗ ngồi Năm SX 

1        

2        

….        

Đ i với p ương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch 

TT Tên 

phƣơng 

tiện 

Số đăng 

ký 

Sức chở của 

phƣơng tiện 

(ngƣời) 

Kích thƣớc 

(chiều dài, 

chiều rộng, 

chiều chìm) 

(m) 

Tổng công 

suất máy 

(sức ngựa) 

Tốc độ 

tối đa 

(km/h) 

Năm 

đóng 
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1        

…        

…        

Các giấy tờ liên quan kèm theo: 

1.  ...........................................................................................................................................  

2.  ...........................................................................................................................................  

3.  ...........................................................................................................................................  

 ý do đề nghị: (cấp mới, cấp lại, cấp đổi do mất hoặc hỏng). 

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung s  liệu trong hồ sơ đề nghị cấp 

bi n hiệu đ n  kèm./. 

 

Nơi nhận: 
-   ư trên; 

-  ưu. 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phƣơng tiện vận tải khách du lịch khi 

thay đổi chủ sở hữu phƣơng tiện hoặc hết hạn. 

2.1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bƣớc 1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục 

hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông 

vận tải tại Trung t m  i m so t t ủ tục   n  c  n  v  

  ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng    p  s  27  

đường  guy n   ị  in    ai    ường 01  t  n  p   

 ao   n   tỉn  Đồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

  

Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịc  vụ công 

của tỉn  Đồng    p: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn 

  ông quy địn  

(tùy khách 

hàng) 

Bƣớc 2 

Tiếp nhận 

và chuyển 

hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, ki m tra tính chính 

x c  đầy đủ của hồ sơ: 

-  rường hợp hồ sơ c ưa đầy đủ  c ưa c  n  x c: 

công chức tiếp nhận hồ sơ p ải  ướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo quy định và nêu 

rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  rường hợp từ ch i nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ ch i 

giải quyết hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  rường hợp hồ sơ đầy đủ  c  n  x c t eo quy định: 

công chức tiếp nhận hồ sơ v  in Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả  sau đó c uy n  ồ sơ c o p ận 

c uyên môn xử lý. 

-  rường  ợp tổ c ức  công d n nộp  ồ sơ qua 

đường bưu điện: công c ức gửiPhiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ oặc Giấy tiếp nhận hồ sơ v  

hẹn trả kết quả qua đường bưu c  n  c o tổ c ức  c  

nhân. 

Chuy n ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc v o đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đ i với trường 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ hàng 

ngày. 

Bƣớc 3 
Giải quyết 

thủ tục 

hành 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng 

Tháp, công chức được giao xử lý xem xét, thẩm định 

hồ sơ  trìn  p ê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

chính chính: 

* Đối với xe ô tô, trong đó: 
02 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận hồ sơ 0 5 ng y 

- Giải quyết hồ sơ  trong đó: 1 ng y 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải  p ương tiện và 

người lái. 
0 5 ng y 

+   n  đạo phòng Quản lý vận tải  p ương tiện và 

người lái. 
0 25 ng y 

+   n  đạo Sở phụ tr c  lĩn  vực vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0,25 ngày 

- Chuy nkết quả đếnTrung tâm Ki m soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

Tháp 

0,5 ngày 

* Đối với phƣơng tiện thủy nội địa: 
07 ngày làm 

việc  

- Tiếp nhận hồ sơ 0 5 ng y 

- Giải quyết hồ sơ  trong đó: 5 ng y 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải  p ương tiện 

v  người lái. 
4 ng y 

+   n  đạo phòng Quản lý vận tải  p ương tiện và 

người lái. 
0 5 ng y 

+   n  đạo Sở phụ tr c  lĩn  vực vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0,5 ngày 

- Chuy n kết quả đếnTrung tâm Ki m soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

Tháp 

0,5 ngày 

Bƣớc 4 

Trả kết 

quả giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính 

-  ổ c ức  cá nhân đến  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng 

Tháp n ận kết quả v   o n trả giấy hẹn cho Bộ p ận 

tiếp n ận v  trả kết quả. 

- Công chức trả kết quả ki m tra giấy hẹn và yêu cầu 

người nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 
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TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

 ngày làm việc. 

 2.2. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a. Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị cấp đổi bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch (Mẫu s  02 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địn  168/2017/ Đ-   ng y 31 t  ng 12 năm 2017); 

- Bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng p ương tiện, chất lượng dịch vụ, 

nhân viên phục vụ trên p ương tiện vận tải khách du lịc  đ p ứng điều kiện theo quy 

định (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy địn  điều kiện của người điều khi n 

p ương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên p ương tiện vận 

tải khách du lịch sau khi có ý kiến của Bộ Văn  óa      thao và Du lịch); 

- Bản sao giấy đăng ký p ương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký p ương 

tiện của cơ quan có t ẩm quyền, bản sao giấy chứng nhận ki m định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường.  rường hợp p ương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị 

kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hợp đồng t uê p ương tiện với tổ chức, 

cá nhân sở hữu p ương tiện vận tải hoặc bản sao hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và 

hợp tác xã. 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

2.3. Thời hạn giải quyết: 02 ng y l m việc đ i với p ương tiện l  xe ô tô v  07 

ng y l m việc đ i với p ương tiện t ủy nội địa k  từ ng y n ận được  ồ sơ  ợp lệ. 

2.4. Cơ quan thực hiện:  

-  ơ quan có t ẩm quyền quyết địn : Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 

-  ơ quan trực tiếp t ực  iện: Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 

 2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ c ức, cá nhân. 

 2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Bi n  iệu p ương tiện vận tải 

k  c  du lịc . 

 2.7. Lệ phí: không. 

2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch 

theo Mẫu s  02 (Ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch). 

 2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 a)   ay đổi chủ sở hữu p ương tiện vận tải khách du lịch hoặc t ay đổi đơn vị 

kinh doanh vận tải khách du lịch; 

b) Bi n hiệu hết hạn. 

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Du lịch s  09/2017/QH14 ng y 19 t  ng 6 năm 2017.  



 

 

- Điều 18 Nghị địn  168/2017/ Đ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một s  điều của Luật Du lịch. 

2.11. Lƣu hồ sơ (ISO): theo quy địn  k ông yêu cầu lưu  ồ sơ. 
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Mẫu s  02 

TÊN ĐƠN VỊ 

KINH DOANH VẬN TẢI 
S :.........../................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
..............., ngày....... tháng..... năm......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƢƠNG TIỆN 

VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải……………………….. 

 

 ên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch: .......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Tên giao dịch qu c tế (nếu có): .............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 rang t ông tin điện tử:  ........................................................................................................  

S  điện thoại:  ........................................................................................................................  

Fax:  .......................................................................................................................................  

Email:  ....................................................................................................................................  

Giấy phép kinh doanh vận tải s :  .........................................................................................  

do ……………………………………………………… cấp ng y ……/…./………. 

 ĩn  vực kinh doanh:  ............................................................................................................  

  ương tiện đề nghị cấp bi n hiệu: ..................... dan  s c  p ương tiện kèm theo)  

Đ i với ô tô vận tải khách du lịch: 

TT Tên hiệu xe 
Màu 

sơn 

Biển kiểm 

soát xe 
Số khung Số máy Số chỗ ngồi Năm SX 

1        

2        

….        

Đ i với p ương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch 

TT Tên 

phƣơng 

tiện 

Số đăng 

ký 

Sức chở của 

phƣơng tiện 

(ngƣời) 

Kích thƣớc 

(chiều dài, 

chiều rộng, 

chiều chìm) 

(m) 

Tổng công 

suất máy 

(sức ngựa) 

Tốc độ 

tối đa 

(km/h) 

Năm 

đóng 



 

 

1        

…        

…        

Các giấy tờ liên quan kèm theo: 

1.  ...........................................................................................................................................  

2.  ...........................................................................................................................................  

3.  ...........................................................................................................................................  

 ý do đề nghị: (cấp mới, cấp lại, cấp đổi do mất hoặc hỏng). 

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung s  liệu trong hồ sơ đề nghị 

cấp bi n hiệu đ n  kèm./. 

 

Nơi nhận: 
-   ư trên; 

-  ưu. 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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3. Thủ tục cấp lại Biển hiệu phƣơng tiện vận tải khách du lịch bị mất 

hoặc hƣ hỏng 

3.1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bƣớc 1 
Nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy 

định và nộp trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông 

vận tải tại  rung t m  i m so t t ủ tục   n  c  n  v  

  ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng    p  s  27  

đường  guy n   ị  in    ai    ường 01  t  n  p   

 ao   n   tỉn  Đồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

  

Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịc  vụ công 

của tỉn  Đồng    p: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn 

  ông quy địn  

(tùy khách 

hàng) 

Bƣớc 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tiếp nhận xem xét, ki m tra tính chính 

x c  đầy đủ của hồ sơ: 

-  rường hợp hồ sơ c ưa đầy đủ  c ưa c  n  x c: 

công chức tiếp nhận hồ sơ p ải  ướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo quy định và nêu 

rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  rường hợp từ ch i nhận hồ sơ: công chức tiếp 

nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ ch i 

giải quyết hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  rường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: 

công chức tiếp nhận hồ sơ v  in Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả  sau đó c uy n  ồ sơ c o p ận 

c uyên môn xử lý. 

-  rường  ợp tổ c ức  công d n nộp  ồ sơ qua 

đường bưu điện: công c ức gửiPhiếu yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ oặc Giấy tiếp nhận hồ sơ v  

hẹn trả kết quả qua đường bưu c  n  c o tổ c ức  c  

nhân. 

Chuy n ngay 

hồ sơ trong 

ngày làm việc 

hoặc v o đầu 

giờ ngày làm 

việc tiếp theo 

đ i với trường 

hợp tiếp nhận 

sau 16 giờ hàng 

ngày. 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn/


 

 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bƣớc 3 
Giải quyết thủ 

tục hành chính 

a) Tiếp nhận hồ sơ từ  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng 

Tháp, công chức được giao xử lý xem xét, thẩm định 

hồ sơ  trìn  p ê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính: 

02 ngày làm 

việc, trong đó: 

- Tiếp nhận hồ sơ 0 5 ng y 

- Giải quyết hồ sơ  trong đó: 1 ng y 

+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải  p ương tiện và 

người lái. 
0 5 ng y 

+   n  đạo phòng Quản lý vận tải  p ương tiện và 

người lái. 
0 25 ng y 

+   n  đạo Sở phụ tr c  lĩn  vực vận tải  p ương 

tiện v  người lái. 
0,25 ngày 

- Chuy n kết quả đếnTrung tâm Ki m soát thủ tục 

hành chính và Phục vụ hành chính công tỉn  Đồng 

Tháp. 

0,5 ngày 

Bƣớc 4 

Trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

-  ổ c ức  cá nhân đến  rung t m  i m so t t ủ tục 

  n  c  n  v    ục vụ   n  c  n  công tỉn  Đồng 

   p n ận kết quả v   o n trả giấy hẹn cho Bộ p ận 

tiếp n ận v  trả kết quả. 

- Công chức trả kết quả ki m tra giấy hẹn và yêu cầu 

người nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả. 

- Sáng: từ 07 

giờ đến 11 giờ 

30 phút; 

- Chiều: từ 13 

giờ 30 đến 17 

giờ của các 

ngày làm việc. 

 3.2. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a. Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch 

theo mẫu Mẫu s  02(Ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch). 

b. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

3.3. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc k  từ ngày nhận được đơn đề nghị 

cấp lại bi n hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại bi n hiệu c o p ương tiện vận 

tải. 

3.4. Cơ quan thực hiện:  

-  ơ quan có t ẩm quyền quyết địn : Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 

-  ơ quan trực tiếp t ực  iện: Sở Giao t ông vận tải Đồng    p. 
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 3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ c ức, cá nhân. 

 3.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Bi n  iệu p ương tiện vận tải 

k  c  du lịc . 

 3.7. Lệ phí: không. 

3.8.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại bi n hiệu p ương tiện vận tải khách du lịch 

theo mẫu Mẫu s  02 (Ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch). 

 3.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Bi n hiệu được cấp lại khi bị mất hoặc  ư  ỏng. 

3.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Du lịch s  09/2017/QH14 ng y 19 t  ng 6 năm 2017. 

- Điều 19 Nghị địn  168/2017/ Đ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một s  điều của Luật Du lịch. 

3.11. Lƣu hồ sơ (ISO): theo quy địn  k ông yêu cầu lưu  ồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu s  02 

TÊN ĐƠN VỊ 

KINH DOANH VẬN TẢI 
S :.........../................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
..............., ngày....... tháng..... năm......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƢƠNG TIỆN 

VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải……………………….. 

 

 ên đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch: .......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Tên giao dịch qu c tế (nếu có): .............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 rang t ông tin điện tử:  ........................................................................................................  

S  điện thoại:  ........................................................................................................................  

Fax:  .......................................................................................................................................  

Email:  ....................................................................................................................................  

Giấy phép kinh doanh vận tải s :  .........................................................................................  

do …………………………………………………… cấp ng y ……/…./………. 

 ĩn  vực kinh doanh:  ............................................................................................................  

  ương tiện đề nghị cấp bi n hiệu: ..................... dan  s c  p ương tiện kèm theo)  

Đ i với ô tô vận tải khách du lịch: 

TT Tên hiệu xe 
Màu 

sơn 

Biển kiểm 

soát xe 
Số khung Số máy Số chỗ ngồi Năm SX 

1        

2        

….        

Đ i với p ương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch 

TT Tên 

phƣơng 

tiện 

Số đăng 

ký 

Sức chở của 

phƣơng tiện 

(ngƣời) 

Kích thƣớc 

(chiều dài, 

chiều rộng, 

chiều chìm) 

(m) 

Tổng công 

suất máy 

(sức ngựa) 

Tốc độ 

tối đa 

(km/h) 

Năm 

đóng 
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1        

…        

…        

Các giấy tờ liên quan kèm theo: 

1.  ...........................................................................................................................................  

2.  ...........................................................................................................................................  

3.  ...........................................................................................................................................  

 ý do đề nghị: (cấp mới, cấp lại, cấp đổi do mất hoặc hỏng). 

Đơn vị kinh doanh cam kết chịu trách nhiệm về nội dung s  liệu trong hồ sơ đề nghị 

cấp bi n hiệu đ n  kèm./. 

 

Nơi nhận: 
-   ư trên; 

-  ưu. 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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